
LINH KIỆN LẮP GHÉP - KẸP CHẶT

H00: Inox 304

K00: Inox 316

T: Ren toàn thân                      
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B01S1401012TD20:  

Bulong 1/4UNC dài 1/2" 

ren toàn thân mạ kẽm

#6, #8, #10: Chỉ có inox 304 và 316
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Vật liệu (V) Ví dụ

D10: Mạ đen (GR 5)

D20: Mạ kẽm điện phân
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BẢNG QUY ĐỔI CHIỀU DÀI HỆ INCHS (1" = 25.4mm)

44.5 51 57.2 63.5 69.9

5.1/2" 6"

Ký hiệu (A)

Kích 

thước 

ren

Số răng/1 

Inch

Ký hiệu 

kích thước 

ren (S)

4 4.74 6.25 7.94 9.5 11 12.7 15.9 19 22.2 25.4 31.8 38

152.4Đơn vị (mm) 177.8 203.2 228.676.2 88.9 101.6 114.3

Đơn vị inchs 1.3/4" 2" 2.1/4" 2.1/2" 7" 8" 9"

300 312

Ký hiệu (A) 116 332 018 532 316 014 516 038 716 012 058 034 078 100 114 112

BULONG HỆ INCH THÉP ĐEN, MẠ KẼM, INOX 304, INOX 316

Min

Đơn vị inchs 1/16" 3/32" 1/8" 5/32" 3/16" 1/4" 5/16" 3/8" 7/16" 1/2" 5/8" 3/4" 1"7/8" 1.1/4" 1.1/2"

Đơn vị (mm) 1.5 2.4 3.2

10"2.3/4" 3" 3.1/2" 4" 4.1/2" 5"

127 139.7

(T)

k S

Hướng dẫn tạo mã hàng

B01(S)(A)(T)(V)

Đơn vị: Inch
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LINH KIỆN LẮP GHÉP - KẸP CHẶT
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Ví dụ

BULONG HỆ INCH (REN LỬNG)

D20: Mạ kẽm điện phân

(P) Vật liệu

Ghi Chú: Ký Hiệu UNC Là Ren Thô, UNF Là Ren Mịn.

P: Ren lửng               

D10: Mạ đen (GR 5)

H00: Inox 304

K00: Inox 316

Max

1/4 UNC 20 S1401
0.75

e

B01S1401012TD20:  

Bulong 1/4UNC dài 1/2" 

ren toàn thân mạ kẽm

Kích 

thước 

ren

Số răng/1 

Inch
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Chiều dài (L)
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Ký hiệu 

kích thước 

ren (S)

b

Đơn vị inchs 1.3/4" 2" 2.1/4" 2.1/2" 2.3/4" 7"4" 8" 9" 10"

Đơn vị (mm) 44.5 51 57.2 63.5

25.4

Ký hiệu (A)

9.5 11 12.7 15.9 194

1/16"

4.74 6.25
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31.8 38
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22.2Đơn vị (mm) 1.5 2.4 3.2
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038

1/2" 5/8"
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Đơn vị inchs

332 114 112516 716 012 058014018 532 316

Hướng dẫn tạo mã hàng

B01(S)(A)(P)(V)

BẢNG QUY ĐỔI CHIỀU DÀI HỆ INCHS (1" = 25.4mm)

Ký hiệu (A) 116
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